DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC MÔN Sinh thái rừng (205111)
Nhóm II - THỨ 3 - TIẾT 789 – PHÒNG PV223
	STT
	MSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Đ1
	Đ2
	Đ3
	Đ4
	Đ5
	Đ6
	Đ7
	Đ8
	Ghi chú

	1
	08146133
	Nguyễn Phạm Trường An
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	2
	08146103
	Bá Từ Nữ Quỳnh Anh
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	3
	08147023
	Nguyễn Cao Cường
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	4
	08146106
	Thạch Thị Phương Dung
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	5
	08146016
	Chung Ngọc Duyên
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	6
	07114075
	Phạm Trường Giang
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	7
	07114078
	Chau Hane
	DH08LN
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	08146033
	Lê Đình Hòa
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	9
	08146028
	Lê Thanh Hải
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	10
	08146111
	Danh Hồ
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	11
	08146152
	Lê Thị Hồng
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	12
	08147063
	Phạm Đình Hiếu
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	13
	07146016
	Đoàn Thị Thu Hiền
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	14
	07146024
	Bùi Thị Huyền
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	15
	08146037
	Nguyễn Ngọc Huyền
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	16
	08146154
	Trịnh Tuấn Hưng
	DH08NK
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	17
	08146114
	Kim Thị Khêl
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	18
	08146158
	Nguyễn Thị Kiều
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	19
	08146162
	Võ Thị Diễm Long
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	20
	08146164
	Trần Thị Khánh Ly
	DH08NK
	7
	7
	    7
	
	
	
	
	
	

	21
	08146168
	Lê Thị Mùi
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	22
	08146118
	Vy Thị Mời
	DH08NK
	7
	8
	7
	
	
	
	
	
	

	23
	08146169
	Nguyễn Thị Ngân
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	24
	08146062
	Huỳnh Trạng Nguyên
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	25
	08114141
	Nguyễn Hữu Nhật
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	26
	08146065
	Phạm Thị Nhung
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	27
	08146069
	Bùi Quốc Phú
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	28
	08146071
	Nguyễn Đức Phú
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	29
	08146175
	Bùi Thị Phấn
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	30
	07114090
	Danh Pho
	DH08LN
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	31
	08146181
	Lê Văn Phước
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	32
	08146074
	Nguyễn Xuân Quang
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	33
	08146077
	Nguyễn Trung Quân
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	34
	08146076
	Lê Văn Quảng
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	35
	09146051
	Hồ Thị Quyên
	DH09NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	36
	08146120
	Sơn Ngọc Sách
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	37
	08146121
	Ka Sỉm
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	38
	08146185
	Huỳnh Thanh Sơn
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	39
	08146081
	Nguyễn Thanh Tâm
	DH08NK
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	40
	08146096
	Nguyễn Thanh Tùng
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	41
	07147197
	Trương Văn Tùng
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	42
	08146083
	Đỗ Duy Thanh
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	43
	08146187
	Đặng Thị Thao
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	44
	07147178
	Phạm Vũ Thu Thảo
	DH08QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	07147089
	Phạm Phúc Thập
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	46
	08146087
	Võ Trần Thắng
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	47
	07114096
	Mang Duy Công Thịnh
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	48
	08146194
	Tống Thạch Trường Thiên
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	49
	08114087
	Đặng Thanh Tiến
	DH08LN
	8
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	50
	08146205
	Đặng Thị Ngọc Trâm
	DH08NK
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	51
	08146094
	Bùi Thị Ngọc Tuyên
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	52
	08146128
	Lê Thị Tuyền
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	53
	08146102
	Vũ Duy Vỹ
	DH08NK
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	54
	08146131
	Trần Thanh Xuân
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	55
	08114164
	Hoàng Hải Yến
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	56
	07114073
	Đàng Anh Đẳng
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	57
	08146021
	Lê Tấn Đến
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	


Danh sách còn ba sinh viên chưa kiểm tra

